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VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG 1LOÀ XÃ l l ộ l  C llủ  NGHĨA VIỆT NAM 
IỆN KHOA HỌC KỸ TỊIUẬT NỒNG LÂM NGHIỆP ‘ n ó c  hìn - T ư  clo - 1 lanh  nhúc

M IẺN NỦIPllÌA BẮC ----------- -----------  -------------- --------

S ố i^ /Q Đ -M N P B -V P  Phú Thọ, ngày 3  thảng F năm 2021

QUYẾT ĐỊNII
V/v: Quỵ định thu và sử dụng phí ủy quyền trong lĩnh vực sản xuất, buôn 

bán giong cây trồng thuộc danh mục Viện Khoa hoe kỹ tluiạt nông lẫm
nghiệp miền 11ÚỈ phía Bắc quản lý

V IỆ N  TRƯỞNG V IỆ N  K IIO A H Ọ C K Ỹ  TH U Ậ T NÔ NG L Â M  N G IIIỆP
M IÈN  NÚI PH ÍA B Ắ C

Căn cứ Luật trồng trồng trọt số 31/2018/QH 14 ngày 19/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ 

hướng dẫn thực hiện Luật trồng trọt;
Căn cứ Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH 13 ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thực hiện Luật Khoa học Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 3407/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/12/2005 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Viện Khoa hoc kỹ thuật nông lâm 
nghiệp miền núi phía Bắc; Quyết định số 08/2006/QĐ-BNN ngàỵ 06/2/2006 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Viện 
KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Chánh Văn phòng 
Viện;

Q U Y Ế T  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí ủy 
quyền cho tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng thuộc danh mục 
Viện Khoa hoc kỹ thuật nông lâm nghiệp miên núi phía Bắc quản lý, (gọi tắt là 
Viện) có danh sách kèm theo.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
l ẳ Quy định này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

quyền tác giả trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán giông cây trồng thuộc danh mục 
Viện quản lý.

2. Quy định nàỵ chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản 
xuất, buôn bán các giống cây trồng thuộc danh mục Viện quản lý.
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Điều .
giống cây trc~.Đ
hành kèm theo quy định này.

Điều 4. Kê khai, nộp phí và cấp giấy ủy quyên
Các tổ chức, cá nhân đến kê khai nội dung ủy quyên và nộp lệ phí theo quy 

định trước khi được cấp giấy ủy quyền.
Điều 5. Quản lý vả sử dụng phí ủy quyền
Phí ủy quyền được nộp vào quỹ phát triển sự nghiệp khoa học công nghệ 

của Viện và được sứ dụng theo Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13• 
Nghị đính số 08/2014/NĐ-CP và Quy chế chi tiêu nội bọỗ

Điều 6. Tổ chức thực hiện
l ắ Giao Văn phòng Viện tiếp nhận hồ sơ làm các thủ tục ủy quyền theo quy 

định trình Viện trưởng ký ủy quyền.
2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử đụng chứng 

từ thu, công khai chế độ thu phí ủy quyền không đề cập tại quỷ định nay được 
thực hiện theo quy định của Nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời về Văn phòng Viện (ông Nguyễn Cong Huân - Chánh
Van phòng, ĐT 0912863577) để nghiên cứu, bổ sung và điều chinh cho phù họp 
khi cẩn thiết.

Điêu 7. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện; các tổ chức,
ca nhân trong và ngoài Viện có liên quan chiu trách nhiêm thi hành Quyết đinh 
này L Ệ ỳ

Nơi nhận:
-  N hư Điều 7;
- Lãnh đạo V iện (để biết);
- Các đơn vị (t/hiện);
- Luu v p ề

VIỆN TRƯỞNG
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I
ANH  M ỤC THƯ PHÍ Ủ Y QUYỀN

TT
BLU-g ________ _

Tên giống Mức thu
(đồng/cây eiốns) Ghi chú

I Giống chè

1 Hương Bắc Sơn 30,0
2 TRI 5.0 30,0
3 PH8 30,0
4 LDP1 30,0
5 LDP2 30,0

6 Kim Tuyên 20,0

7 Thuý Ngọc 20,0 •

8 PH10 20,0

9 PH11 20,0

10 Phúc Vân Tiên 20,0

II Giống cây ăn quả

1 Giống chuối tiêu 

vừa Phú Thọ

600,0

2 Giống Lạc tiên 

LPH04

500,0

3 Giống Vải PH40 2.500,0
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DANH MỤC 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ỦY QUYỀN 

( DÙNG CHO TỔ CHỨC)

1. Công văn đề nghị cấp ủy quyền sản xuất giống (Mẫu số 01)
2. Giấy chứng nhận sở hữu vườn giống gốc của loại giống đề nghị cấp ủy 

quyền, được cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng hoặc các giấy 
tờ có liên quan đến nguồn gốc hom giống (hợp đồng mua bán, quyết định 
công nhận vườn cây đầu dòng kèm theo...) (bản sao công chứng)

3. Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh, trong đó có ngành nghề được phép sản 
xuất, kinh doanh giống cây trồ n g . do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao 
công chứng).

4. Bản cam kết sản xuất đúng loại giống (Mẫu số 02)
5. Có địa chỉ rõ ràng vườn ươm giống theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

cơ sở về phương pháp sản xuất giống cây trồng

DANH MỤC 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ỦY QUYỀN 

( DÙNG CHO CÁ NHÂN)

1. Đơn đề nghị (Mẫu số 03)
2. Giấy chứng nhận sở hữu vườn giống gốc của loại giống đề nghị cấp ủy 

quyền, được cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng hoặc các giấy 
tờ có liên quan đến nguồn gốc hom giống (hợp đồng mua bán, quyết định 
công nhận vườn cây đầu dòng kèm th e o . ) (bản sao công chứng)

3. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (bản sao công chứng)
4. Bản cam kết sản xuất đúng loại giống (Mẫu số 2)
5. Có địa chỉ rõ ràng vườn ươm giống theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

cơ sở về phương pháp sản xuất giống cây trồng



Tên đơn vị
Địa danh

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do -Hạnh Phúc

Số:
V/v: Cấp giấy ủy quyền sản xuất giống chè

Địa danh, ngày tháng năm

Kính gửi:

Tên đơn v i . .  (địa chỉ, ĐT, Fax, E m ail)..
Hiện nay, tên đơn v ị .  đang sản xuất bầu chè giống chủng loại giống.. ..địa 

điểm sản xuất,_quy mô diện tích, số lượng bầu (hom ),..
Căn cứ Luật trồng trọt số 31/2018/QH 14; _Nghị định 94/2019/NĐ/NĐ-CP. 

tên đơn vị . đ ề  nghị quý cơ quan ( V iê n ..)  cấp giấy ủy quyền cho đơn vị sản xuất 
giống c h è .  với số lư ợ n g . bầu.

Thời gian ủy quyền: 12 tháng (6 tháng) kể từ ngày...............

N ơi nhận THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như kg; ( ký tên, đóng dấu)
- Lưu.



Mẫu 2

Địa danh..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn v ị..... Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Địa danh, ngày tháng năm

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:

Tên đơn v i.... (địa chỉ, ĐT, Fax, Email)....................................
Căn cứ giấy ủy quyền số:......... ngày....... th á n g .. Năm ....
Tên đơn vị (cá n h ân ). xin cam kết sản xuất số lượng.......bầu chè g iố n g ..

đúng chủng loại tại địa điểm sản xuất x ã .  .huyện.....t ỉn h . .
Nếu sai tên đơn vị (cá n h â n ).. xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ 

quan pháp luât.

N ơi nhận
- Như kg; 
-Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (hoặc cá nhân) 
(ký tên, đóng dấu)



Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Địa danh, ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: Cấp giấy ủy quyền sản xuất giống chè

Kính gửi:

Tên cá n h â n ..  (địa chỉ, ĐT, E m ail)..
Hiện nay, tên cá n h â n . đang sản xuất bầu chè giống chủng loại giống.. ..địa 

điểm sản x u ấ t .  quy mô diện tích, số lượng bầu (h o m )..
Căn cứ Luật trồng trọt số 31/2018/QH 14; Nghị định 94/2019/NĐ/NĐ-CP . 

tên cá nhân đề nghị quý cơ quan cấp giấy ủy quyền cho tôi được sản xuất giống 
c h è .  với số lư ợ n g . bầu (hom).

Thời gian ủy quyền: 12 tháng ( 6 tháng) kể từ ngày .........

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


